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KẾ HOẠCH 
[bookmark: _GoBack]GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 (Môn học/hoạt động giáo dục) Thể dục
 Năm học 2022 - 2023
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Số lớp: 36.; Số học sinh: 1457
2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên: 04;
        Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...04… ; Trên đại học:.............
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:.04 ; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Còi
	3 cái
	Trong tất cả các Chủ đề/Nội dung
	

	2
	Tranh ảnh kỹ thuật
	20 cái
	Trong tất cả các Chủ đề/Nội dung
	

	3
	Thước dây
	2 cuộn
	Trong các Chủ đề/Nội dung: Chạy cự li ngắn, chạy cự li trung bình, ném bóng, trò chơi phát triển thể lực.
	

	4
	Đồng hồ bấm giờ
	4 cái
	Trong các Chủ đề/Nội dung: Chạy cự li ngắn, chạy cự li trung bình, trò chơi phát triển thể lực.
	

	5
	Quả bóng đen 
(ném bóng).
	20 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung: Ném bóng, trò chơi phát triển thể lực.
	

	6
	Bộ trụ xà
	3 bộ
	Trong Chủ đề/Nội dung: nhảy cao, trò chơi phát triển thể lực.
	

	7
	Nệm dày
	2 cái
	Trong Chủ đề/Nội dung: nhảy cao, nhảy xa.
	

	8
	Cầu đá
	30 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung: Đá cầu.
	

	9
	Hố cát nhảy xa
	1 cái
	Trong Chủ đề/Nội dung: Nhảy xa.
	

	10
	xẻng
	1 cái
	Trong Chủ đề/Nội dung: Nhảy xa.
	

	11
	Bộ trụ lưới Bóng chuyền 
	1 bộ
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng chuyền, trò chơi phát triển thể lực.
	

	12
	Quả bóng chuyền
	40 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng chuyền, trò chơi phát triển thể lực.
	

	13
	Laptop
	3 cái
	Trong nội dung giảng dạy lý thuyết Kiến thức chung.
	

	14
	Máy chiếu
	2 cái
	Trong nội dung giảng dạy lý thuyết Kiến thức chung.
	

	15
	Bộ trụ bóng rổ
	1 bộ
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng Rổ, trò chơi phát triển thể lực.
	

	16
	Cột chạy lượng vòng
	20 cột
	Sử dụng trong Chủ đề/ nội dung
	

	17
	Xà thấp , tập bật
	20 cái
	Trong chủ đề - Nhảy xa, rèn luyện thể lực
	



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng (kho) dụng cụ
	1
	Bộ môn Thể dục, lưu trữ thiết bị dụng cụ.
	

	1
	Sân bãi tập luyện
	1
	Sân trường, sân chơi và học môn Thể dục.
	



II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Phân phối chương trình môn : GDTC 
2. (Phụ lục 1 theo từng khối đính kèm)
1. Một số nội dung cần lưu ý : 
-Khối 6,7: Thực hiện theo CTGDPT 2018
- Khối 8,9: Thực hiện CTGD theo QĐ16
 + Thực hiện đổi mới dạy học theo công văn 4612 ( linh động thực hiện chương trình, xây dựng chuyên đề dạy học, lồng ghép tích hợp nội dung dạy học) được cụ thể hóa trong khung chương trình.
 + Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình: 3280 …
………………..
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Khối 6,7,9 : tuần 8,9
Khối 8: tuần 8
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.
Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).
Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).
	Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 15,16
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.
Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).
Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).
	Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 Phút 
	Khối 6,9: Tuần 26
Khối 7: tuần 25
Khối 8 : tuần 27
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.
Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).
Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).
	Thực Hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 Phút 
	Tuần 31
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.
Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).
Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).
	Thực hành


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
4. Tổ chức dạy học qua internet
4.1. Khối 6:
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4.2. Khối 7:
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4.3. Khối 8:
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4.4. Khối 9:
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
(4) Mô tả quy trình, cách thức thực hiện của giáo viên và học sinh (lưu ý: xây dựng học động học hình thành và phát huy năng lực tự học của người học). 
(5) Sử dụng hệ thống LMS hay các phần mềm khác, tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Thuận lợi cho người học, giáo viên và nhà quản lý .
- Hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.
- Đảm bảo xây dựng được các công cụ kiểm tra đánh giá quá trình học của học sinh (tham gia, hoàn thành, thực hiện các yêu cầu, bài kiểm tra…………..). 
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…
IV. SINH HOẠT CHUYEN MÔN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ, kiểm tra nội bộ ..)
1. Số lần, thời gian sinh hoạt tổ chuyên môn
· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần  họp 1 lần
2. Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
……
3. Chuyên đề, thao giảng:
Chuyên đề , thao giảng tổ , Tuần 10 bài chạy cự ly ngắn
4. Bồi dưỡng học sinh giỏi ( huấn luyện HS tập luyện 
4.1. Nội dung, biện pháp:
Tham gia đầy đủ các  hoạt động chuyên môn.
       Xây dựng kế hoach bồi dưỡng học sinh tập luyện
       Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển tập luyện
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho  học sinh tham gia tập luyện và dự thi
4.2. Chỉ tiêu: Thành tích cấp Huyện
 Học sinh đạt thành tích cấp huyện :3 HCV – 5 HCB- 5 HCĐ
5. Phụ đạo học sinh yếu: Không 
    5.1. Nội dung, biện pháp:
 5.2. Chỉ tiêu:
6. Dự giờ, kiểm tra nội bộ:

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ

	1
	Lê Thanh Phong 
	Tháng 10/ 2022
	

	2
	Nguyễn Hoàng Khang 
	Tháng 11/2022
	

	3
	Ngô Thị Kim Thanh 
	Tháng 2/2023
	

	4
	Nguyễn Huỳnh Phong Lan
	Tháng 3/2023
	



7. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100 HS xếp loại đạt
- Phấn đấu đạt thành tích cấp huyện :3 HVC – 5 HCB – 5 HCĐ
- Đơn vị đạt tiên tiến cấp Thành phố
*Các văn bản cần lưu ý:
- Thông tư 32/2018/TT-BGD-ĐT ngày 26/12/2018 của BGD-ĐT về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư 32/2020/TT-BGD-ĐT ngày 15/09/2020 BGD-ĐT về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của BGD-ĐT ngày 08/10/2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của trường trung học
- Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH của BGD-ĐT ngày 03/10/2017 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018.
- Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH của Sở GD-ĐT  TPHCM ngày 13/12/2018 về tang cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dung chung.
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số
Đã soạn bài Đá cầu do Chyên viên PGD phân công
2. Tham gia cuộc thi, hội thi liên quan đến bộ môn:
· Giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi 
·  Giáo viên và học sinh tích cực học tập, tập luyện, rèn luyện để tham gia giải HKPĐ/ TTHS
3. Hoạt động Câu lạc bộ học thuật:
………..
4. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học:
……….
5.  Hoạt động khác:
Tổ chức giải cấp cơ sở, tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu cấp Huyện, Cấp Thành phố
	
       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
               (Ký và ghi rõ họ tên)
	Củ Chi, ngày  29  tháng  08  năm 2022
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Huỳnh Phong Lan



